
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 14 ngõ 5 phố Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

25/11/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI T VÀ T HÀ NỘI 

0109000576

STT Tên ngành Mã ngành

1. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công sản xuất các sản phầm bằng sắt, thép, nhôm, 
inox

2592

2. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

3. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại, trừ đồ đạc;
- Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt...
- Sản xuất các sản phẩm đinh vít;
- Sản xuất bulông, đai ốc và các sản phẩm có ren tương tự;
- Sản xuất lò xo (trừ lò xo đồng hồ) như: Lò xo lá, lò xo xoắn 
ốc, lò xo xoắn trôn ốc, lá cho lò xo…….
- Sản xuất nhôm kính các loại, các loại cửa cuốn, cửa, sắt, cửa 
inox, cửa kéo (không gia công cơ khí

2599

4. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4530

6. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá)

4543

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI T VÀ T HÀ 
NỘI 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: T AND T HA NOI COMMERCE JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: 
- Bán buôn sắt, thép;
- Bán buôn kim loại khác

4662

8. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất sợi cỏ nhân tạo, thảm cỏ nhân tạo

2220

9. Xây dựng công trình đường bộ 4212

10. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết:
- Sản xuất tụ điện, điện trở, và các thiết bị tương tự, máy gia 
tốc;
 - Sản xuất súng cầm tay hàn sắt;
- Sản xuất vật cách điện (trừ bằng thủy tinh và sứ), dây cáp 
kim loại cơ bản;
- Sản xuất các thiết bị và cấu kiện điện dùng trong các động cơ 
đốt trong;
- Sản xuất các thiết bị hàn điện, bao gồm máy hàn thép cầm 
tay.

2790

11. Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén
Chi tiết: 
Sản xuất dụng cụ cầm tay có mô tơ điện hoặc không dùng điện 
hoặc chạy nước như: Máy bào ngang, Máy mài, Máy dập, Máy 
bào đứng, Máy xén, Máy vặn, Máy đóng đinh dùng điện.

2818

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ ngũ kim;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

13. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật 
liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh.

4752

14. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021
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15. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa.
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

17. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

18. Quảng cáo
(Trừ loại Nhà nước cấm)

7310

19. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

20. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Khách sạn.

5510

21. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: 
- Thiết kế và giàn dựng gian hàng hội chợ; không gian tiệc 
cưới;
- Thiết kế banner, biên quảng cáo, thiệp mời,………..

7410

22. Hoạt động nhiếp ảnh 7420

23. Cho thuê xe có động cơ 7710

24. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê thiết bị nghe nhìn, thiết bị âm thanh ánh 
sáng; thiết bị hỗ trợ sân khấu

7730

25. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Cho thuê thiết bị nghe nhìn, thiết bị âm thanh ánh 
sáng; thiết bị hỗ trợ sân khấu

9639

26. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Chi tiết: 
- Điêu khắc;
- Chạm khắc;
- Vẽ tranh tiểu cảnh trên tường để trang trí nhà, khuôn viên 
trường học, cơ quan…..

9000

27. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

28. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

29. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392
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30. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

31. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

32. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

33. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

34. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

35. Sản xuất máy luyện kim 2823

36. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Hoạt động kiến trúc;
- Hoạt động đo đạc và bản đồ;
- Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước.

7110

37. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

38. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn cửa các loại;
- Bán buôn phụ kiện trong thi công nội thất;
- Bán buôn thảm cỏ nhân tạo.

4669

39. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

40. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)

4659

41. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thảm cỏ nhân tạo trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4773

42. Bán buôn tổng hợp 4690

43. Xây dựng nhà để ở 4101

44. Xây dựng nhà không để ở 4102

45. Phá dỡ 4311

46. Chuẩn bị mặt bằng 4312

47. Lắp đặt hệ thống điện 4321

48. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước;
- Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hoà không khí

4322
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1.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

49. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
- Lắp đặt nhôm kính các loại, các loại cửa cuốn, cửa sắt, cửa 
inox, cửa kéo, cửa nhựa,……
- Thi công cỏ nhân tạo.

4329

50. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

51. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(Trừ hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa bằng đường 
hàng không)

5229

52. Bốc xếp hàng hóa 5224

53. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(không bao gồm dịch vụ cho thuê kho bãi, nhà xưởng)

5210

54. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ đấu giá bán lẻ qua internet)

4791

55. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa 
hàng).

4799

56. Bán buôn thực phẩm 4632

57. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

58. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

4711

59. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649(Chính)

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

5/7Thời gian đăng từ ngày 25/11/2019 đến ngày 25/12/2019



STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
XUÂN 
THƯỞNG          
            

Số 14 ngõ 5 phố 
Nguyễn Viết 
Xuân, Phường 
Quang Trung, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 90.000 900.000.000 60,000

0100860000
07

2 NGUYỄN THỊ 
THU HUỆ

Tổ dân phố 4, Thị 
Trấn Tằng Loỏng, 
Huyện Bảo 
Thắng, Tỉnh Lào 
Cai, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 30.000 300.000.000 20,000

063438960
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3 PHÙNG VĂN 
THỊNH

Thôn Tú Y, Xã 
Vĩnh Lập, Huyện 
Thanh Hà, Tỉnh 
Hải Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 30.000 300.000.000 20,000

0300900020
63

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       010086000007
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 14 ngõ 5 phố Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang 
Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 14 ngõ 5 phố Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN XUÂN THƯỞNG                      Nam

15/08/1986 Kinh Việt Nam

24/10/2014 Cục cs ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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